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HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 
Last update 15.01.2020 11:04:29

SNo Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Rk. Group
13 Nguyễn Quốc Anh  0 KLI 1 1 1 ½ 1 1 1 6,5 1 Nam 18
20 Phạm Quốc Hưng  0 KLI 1 1 1 ½ 0 0 1 4,5 6 Nam 18
1 Cao Vũ Ngọc Trâm  0 KLI 1 0 1 0 1 0 1 4 10 Nữ 18
25 Trần Hải Bình  0 KLI 1 1 0 1 0 1 1 5 4 Nữ 18
6 Lê Anh Khôi  0 KLI 0 1 1 0 1 1 0 4 7 Nam 18
16 Trần Đức Đăng Dương  0 KLI 1 0 0 1 0 0 1 3 13 Nam 18
9 Phạm Diệu Hương  0 KLI 0 1 1 0 1 1 1 5 4 Nữ 18
11 Quách Minh Châu  0 KLI 1 1 1 1 1 1 0 6 1 Nữ 18

Player overview for kli
Results of the last round for kli

Rd. Bo. No. Name Bdld FED Rtg Pts. Result Pts. Name Bdld FED Rtg No.
7 1 16 Nguyễn Thành Vinh  QOA 0 4½ 0 - 1 5½ Nguyễn Quốc Anh  KLI 0 13
7 6 20 Phạm Quốc Hưng  KLI 0 3½ + - - 3 Đỗ Phúc Đạt  LTT 0 3
7 4 14 Nguyễn Thị Giang  TTH 0 4 0 - 1 4 Trần Hải Bình  KLI 0 25
7 6 1 Cao Vũ Ngọc Trâm  KLI 0 3 1 - 0 3 Lê Phạm Quỳnh Anh  PHT 0 6
7 3 5 Hà Trọng Lộc  TOA 0 4 1 - 0 4 Lê Anh Khôi  KLI 0 6
7 8 16 Trần Đức Đăng Dương  KLI 0 2 1 - 0 2 Đới Đăng Hải  YVI 0 4
7 1 11 Quách Minh Châu  KLI 0 6 0 - 1 3½ Triệu Hải Yến  PDP 0 13
7 4 5 Nguyễn Như Quỳnh  TOB 0 3 0 - 1 4 Phạm Diệu Hương  KLI 0 9
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Player details for kli

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
 Nguyễn Quốc Anh   0 KLI Rp:1422 Pts. 6,5

1 26 Trần Xuân Đại  0 NCH 2,5 s 1 
2 24 Trần Đăng Quang  0 TOB 2 w 1 
3 27 Vũ Ngọc Bảo  0 YVI 5 s 1 
4 20 Phạm Quốc Hưng  0 KLI 4,5 w ½ 
5 10 Nguyễn Đức Tùng  0 VDU 6 s 1 
6 21 Phan Trung Kiên  0 PHT 5 w 1 
7 16 Nguyễn Thành Vinh  0 QOA 4,5 s 1 

 Phạm Quốc Hưng   0 KLI Rp:1057 Pts. 4,5
1 7 Ngô Hoàng Anh  0 NHU 1 w 1 
2 9 Nguyễn Công Hào  0 QOA 4 s 1 
3 1 Bùi Chung Sinh  0 TOB 5 w 1 
4 13 Nguyễn Quốc Anh  0 KLI 6,5 s ½ 
5 19 Phạm Phú Hồng Can Khang  0 VDU 4 w 0 
6 14 Nguyễn Tuấn Khoa  0 PDP 4 s 0 
7 3 Đỗ Phúc Đạt  0 LTT 3 - 1K

 Cao Vũ Ngọc Trâm   0 KLI Rp:1050 Pts. 4
1 14 Nguyễn Thị Giang  0 TTH 4 s 1 
2 13 Nguyễn Phương Thảo  0 DDA 4 w 0 
3 23 Phan Khánh Linh  0 PHT 4 w 1 
4 22 Phạm Thị Hải Hà  0 TTH 3 s 0 
5 21 Phạm Băng Tâm  0 VDU 3 w 1 
6 4 Lê Hạnh Nga  0 NCH 4,5 s 0 
7 6 Lê Phạm Quỳnh Anh  0 PHT 3 w 1 

 Trần Hải Bình   0 KLI Rp:1158 Pts. 5
1 12 Nguyễn Khánh Huyền  0 BMA 1,5 s 1 
2 18 Nguyễn Thu Huyền  0 TOB 1 w 1 
3 8 Mai Ngọc Minh  0 DDA 4 s 0 
4 21 Phạm Băng Tâm  0 VDU 3 w 1 
5 20 Nguyễn Thùy Nhung  0 NHO 6 s 0 
6 22 Phạm Thị Hải Hà  0 TTH 3 w 1 
7 14 Nguyễn Thị Giang  0 TTH 4 s 1 

 Lê Anh Khôi   0 KLI Rp:1050 Pts. 4
1 15 Trần Anh Thắng  0 NHU 3 w 0 
2 11 Nguyễn Nam Hải  0 NHU 2 s 1 
3 16 Trần Đức Đăng Dương  0 KLI 3 w 1 
4 8 Nguyễn Đoàn Giang  0 PDP 6,5 s 0 
5 14 Nguyễn Xuân Thịnh  0 YHO 2 w 1 
6 9 Nguyễn Đức Minh  0 VDU 4 s 1 
7 5 Hà Trọng Lộc  0 TOA 5 s 0 

 Trần Đức Đăng Dương   0 KLI Rp:875 Pts. 3
1 7 Ngô Phi Long  0 VDU 0 - 1K
2 10 Nguyễn Lâm Hồ  0 TOA 4 w 0 
3 6 Lê Anh Khôi  0 KLI 4 s 0 
4 3 Đào Văn Trung  0 TOB 3 w 1 
5 15 Trần Anh Thắng  0 NHU 3 s 0 
6 13 Nguyễn Văn Phong  0 PDP 4 s 0 
7 4 Đới Đăng Hải  0 YVI 2 w 1 

 Phạm Diệu Hương   0 KLI Rp:1125 Pts. 5
1 3 Lê Thị Hoàng Yến  0 YVI 4 w 0 
2 - bye -   - - - 1 
3 4 Nguyễn Hải Yến  0 NTR 2,5 s 1 
4 1 Cao Khánh Linh  0 TQT 5 s 0 
5 12 Tạ Phương Phương  0 NHU 3 w 1 
6 6 Nguyễn Phương Linh  0 NHU 5 w 1 
7 5 Nguyễn Như Quỳnh  0 TOB 3 s 1 

 Quách Minh Châu   0 KLI Rp:1309 Pts. 6
1 5 Nguyễn Như Quỳnh  0 TOB 3 w 1 
2 8 Nguyễn Thị Thúy Ngân  0 BMA 1 s 1 
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3 3 Lê Thị Hoàng Yến  0 YVI 4 w 1 
4 6 Nguyễn Phương Linh  0 NHU 5 w 1 
5 1 Cao Khánh Linh  0 TQT 5 s 1 
6 10 Phạm Hạnh Trang  0 TOA 4 s 1 
7 13 Triệu Hải Yến  0 PDP 4,5 w 0 

You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr506789.aspx?lan=1
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